	[bookmark: _GoBack]Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A
	GVCN: Mai Thị Hương

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - Hương
	Tin - Toản
	GDCD - Lài
	Toán - Hương
	NNgữ - Vinh
	

	Toán - Hương
	Toán - Hương
	NNgữ - Vinh
	Nghệ thuật-Nhạc - Sơn
	GD Thể chất - Nhung
	

	GD Thể chất - Nhung
	NNgữ - Vinh
	LS&DL-Địa - Q.Huyền
	Văn - Hà
	KHTN-Hóa - Cường
	

	Văn - Hà
	Văn - Hà
	Toán - Hương
	KHTN-Sinh - An
	Văn - Hà
	

	KHTN-Lý - Hương
	
	
	
	HĐTN-SHL - Hương
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	CT Địa phương - N.Nga
	
	Nghệ thuật-Họa - Tiến
	
	

	
	KHTN-Sinh - An
	
	CNghệ - Trung
	
	

	
	LS&DL-Sử - Ngọc
	
	LS&DL-Sử - Ngọc
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6B
	GVCN: Lê Thị Minh Huệ

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - Huệ
	LS&DL-Sử - Khởi
	CNghệ - Trung
	NNgữ - Tú
	Toán - Dung
	

	KHTN-Sinh - Cường
	GDCD - Lài
	KHTN-Sinh - Cường
	Tin - Liên
	Nghệ thuật-Họa - Tiến
	

	Văn - Huệ
	KHTN-Lý - Hương
	CT Địa phương - N.Nga
	Toán - Dung
	Nghệ thuật-Nhạc - Sơn
	

	GD Thể chất - Nhung
	Văn - Huệ
	NNgữ - Tú
	LS&DL-Sử - Khởi
	GD Thể chất - Nhung
	

	Toán - Dung
	
	
	
	HĐTN-SHL - Huệ
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	NNgữ - Tú
	
	Toán - Dung
	
	

	
	Văn - Huệ
	
	LS&DL-Địa - Q.Huyền
	
	

	
	KHTN-Hóa - Cường
	
	Văn - Huệ
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6C
	GVCN: Hoàng Thị Tú

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - Tú
	Toán - Hương
	LS&DL-Địa - Q.Huyền
	GDCD - Lài
	GD Thể chất - Nhung
	

	NNgữ - Tú
	Văn - Huệ
	NNgữ - Tú
	NNgữ - Tú
	Toán - Hương
	

	KHTN-Hóa - Cường
	LS&DL-Sử - Ngọc
	Toán - Hương
	Toán - Hương
	Văn - Huệ
	

	KHTN-Sinh - Cường
	Nghệ thuật-Nhạc - Sơn
	KHTN-Lý - Cường
	Tin - Liên
	CNghệ - Trung
	

	GD Thể chất - Nhung
	
	
	
	HĐTN-SHL - Tú
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	LS&DL-Sử - Ngọc
	
	Văn - Huệ
	
	

	
	KHTN-Sinh - Cường
	
	CT Địa phương - N.Nga
	
	

	
	Văn - Huệ
	
	Nghệ thuật-Họa - Tiến
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6D
	GVCN: Phan Thị Dung

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - Dung
	GD Thể chất - Anh
	KHTN-Sinh - Cường
	Toán - Dung
	KHTN-Lý - Cường
	

	Toán - Dung
	LS&DL-Sử - Ngọc
	LS&DL-Địa - Q.Huyền
	CNghệ - Trung
	LS&DL-Sử - Ngọc
	

	Nghệ thuật-Nhạc - Sơn
	Văn - Huệ
	KHTN-Hóa - Cường
	NNgữ - Tú
	Toán - Dung
	

	Văn - Huệ
	Tin - Toản
	CT Địa phương - N.Nga
	GDCD - Lài
	NNgữ - Tú
	

	Nghệ thuật-Họa - Tiến
	
	
	
	HĐTN-SHL - Dung
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - Huệ
	
	KHTN-Sinh - Cường
	
	

	
	NNgữ - Tú
	
	Văn - Huệ
	
	

	
	Toán - Dung
	
	GD Thể chất - Anh
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6E
	GVCN: Lê Thị Lài

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - Lài
	CNghệ - Long
	GD Thể chất - Anh
	GD Thể chất - Anh
	Văn - N.Nga
	

	GDCD - Lài
	Nghệ thuật-Nhạc - Sơn
	Toán - Thắng
	Toán - Thắng
	KHTN-Sinh - Cường
	

	CT Địa phương - N.Nga
	Tin - Liên
	NNgữ - Vinh
	NNgữ - Vinh
	NNgữ - Vinh
	

	LS&DL-Địa - Q.Huyền
	Toán - Thắng
	LS&DL-Sử - Ngọc
	KHTN-Hóa - Phương
	LS&DL-Sử - Ngọc
	

	Văn - N.Nga
	
	
	
	HĐTN-SHL - Lài
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	KHTN-Lý - Cường
	
	Văn - N.Nga
	
	

	
	Văn - N.Nga
	
	Nghệ thuật-Họa - Tiến
	
	

	
	Toán - Thắng
	
	KHTN-Sinh - Cường
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6G
	GVCN: Nguyễn Thị Nga

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - N.Nga
	LS&DL-Sử - Tâm
	Văn - N.Nga
	Toán - Thắng
	Toán - Thắng
	

	Văn - N.Nga
	KHTN-Hóa - Phương
	Nghệ thuật-Nhạc - Sơn
	LS&DL-Sử - Tâm
	Văn - N.Nga
	

	Tin - Liên
	CNghệ - Long
	Toán - Thắng
	GDCD - Lài
	Văn - N.Nga
	

	Nghệ thuật-Họa - Tiến
	NNgữ - Vinh
	NNgữ - Vinh
	NNgữ - Vinh
	KHTN-Sinh - Cường
	

	KHTN-Lý - Cường
	
	
	
	HĐTN-SHL - N.Nga
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - Thắng
	
	GD Thể chất - Anh
	
	

	
	GD Thể chất - Anh
	
	KHTN-Sinh - Cường
	
	

	
	CT Địa phương - N.Nga
	
	LS&DL-Địa - Q.Huyền
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A
	GVCN: Lê Thị Nam

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - Nam
	NNgữ - Vân
	Nghệ thuật-Họa - P. Thủy
	Văn - Nam
	Nghệ thuật-Nhạc - Giang
	

	Văn - Nam
	GD Thể chất - Anh
	Toán - Duyên
	NNgữ - Vân
	LS&DL-Địa - Q.Huyền
	

	Tin - Dung
	LS&DL-Địa - Q.Huyền
	GD Thể chất - Anh
	CNghệ - P.Huyền
	Toán - Duyên
	

	Toán - Duyên
	KHTN-Hóa - Phương
	NNgữ - Vân
	Toán - Duyên
	CT Địa phương - Nam
	

	KHTN-Sinh - An
	
	
	
	HĐTN-SHL - Nam
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - Nam
	
	LS&DL-Sử - Khởi
	
	

	
	GDCD - Long
	
	Văn - Nam
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7B
	GVCN: Phan Thị Thủy

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - P. Thủy
	LS&DL-Địa - Q.Huyền
	Toán - Hương
	KHTN-Hóa - Phương
	Văn - Nam
	

	Nghệ thuật-Họa - P. Thủy
	GDCD - Long
	NNgữ - Vân
	CT Địa phương - Nam
	CNghệ - P.Huyền
	

	Toán - Hương
	LS&DL-Sử - Hòa
	Nghệ thuật-Nhạc - Giang
	GD Thể chất - Anh
	Toán - Hương
	

	NNgữ - Vân
	Toán - Hương
	GD Thể chất - Anh
	NNgữ - Vân
	LS&DL-Địa - Q.Huyền
	

	Văn - Nam
	
	
	
	HĐTN-SHL - P. Thủy
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Tin - Dung
	
	Văn - Nam
	
	

	
	Văn - Nam
	
	KHTN-Sinh - An
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7C
	GVCN: Đường Xuân An

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - An
	KHTN-Hóa - Phương
	Toán - Lĩnh
	Toán - Lĩnh
	NNgữ - Vân
	

	KHTN-Sinh - An
	LS&DL-Địa - Q.Huyền
	Nghệ thuật-Nhạc - Giang
	Nghệ thuật-Họa - P. Thủy
	CT Địa phương - Nam
	

	LS&DL-Địa - Q.Huyền
	GD Thể chất - Anh
	NNgữ - Vân
	NNgữ - Vân
	CNghệ - P.Huyền
	

	Văn - Nam
	LS&DL-Sử - Ngọc
	KHTN-Lý - Thắng
	Văn - Nam
	KHTN-Lý - Thắng
	

	Toán - Lĩnh
	
	
	
	HĐTN-SHL - An
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GD Thể chất - Anh
	
	GDCD - Long
	
	

	
	Toán - Lĩnh
	
	Tin - Dung
	
	

	
	Văn - Nam
	
	Văn - Nam
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7D
	GVCN: Hoàng Thị Bích Thủy

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - H.Thủy
	CNghệ - Sơn
	KHTN-Lý - Thắng
	NNgữ - Vân
	Văn - Minh
	

	KHTN-Sinh - H.Thủy
	NNgữ - Vân
	LS&DL-Sử - Ngọc
	CT Địa phương - P.Huyền
	Nghệ thuật-Nhạc - Giang
	

	Toán - Tam
	Toán - Tam
	Toán - Tam
	KHTN-Hóa - Phương
	LS&DL-Địa - Q.Huyền
	

	Nghệ thuật-Họa - P. Thủy
	GDCD - Long
	Văn - Minh
	GD Thể chất - Anh
	Tin - Dung
	

	NNgữ - Vân
	
	
	
	HĐTN-SHL - H.Thủy
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - Minh
	
	LS&DL-Địa - Q.Huyền
	
	

	
	KHTN-Lý - Thắng
	
	Văn - Minh
	
	

	
	GD Thể chất - Anh
	
	Toán - Tam
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7E
	GVCN: Võ Văn Khởi

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - Khởi
	KHTN-Lý - Thắng
	Toán - Tam
	Nghệ thuật-Họa - P. Thủy
	LS&DL-Địa - Q.Huyền
	

	LS&DL-Sử - Khởi
	Toán - Tam
	GD Thể chất - Anh
	KHTN-Sinh - An
	Văn - Minh
	

	CT Địa phương - P.Huyền
	Tin - Thắng
	Văn - Minh
	CNghệ - Sơn
	Toán - Tam
	

	Văn - Minh
	LS&DL-Địa - Q.Huyền
	NNgữ - Vui
	KHTN-Lý - Thắng
	KHTN-Hóa - Phương
	

	Toán - Tam
	
	
	
	HĐTN-SHL - Khởi
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	NNgữ - Vui
	
	Nghệ thuật-Nhạc - Giang
	
	

	
	Văn - Minh
	
	GD Thể chất - Anh
	
	

	
	GDCD - Long
	
	NNgữ - Vui
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7G
	GVCN: Trương Xuân Minh

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - Minh
	Toán - Tam
	Văn - Minh
	KHTN-Sinh - An
	Toán - Tam
	

	Văn - Minh
	KHTN-Lý - Thắng
	Toán - Tam
	GD Thể chất - Anh
	Tin - Thắng
	

	NNgữ - Vui
	CNghệ - Sơn
	KHTN-Hóa - Phương
	KHTN-Lý - Thắng
	Nghệ thuật-Nhạc - Giang
	

	Toán - Tam
	GD Thể chất - Anh
	LS&DL-Địa - Q.Huyền
	CT Địa phương - P.Huyền
	Văn - Minh
	

	LS&DL-Địa - Q.Huyền
	
	
	
	HĐTN-SHL - Minh
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Nghệ thuật-Họa - P. Thủy
	
	LS&DL-Sử - Minh
	
	

	
	NNgữ - Vui
	
	NNgữ - Vui
	
	

	
	Văn - Minh
	
	GDCD - Long
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A
	GVCN: Nguyễn Thị Hòa

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - Hòa
	GD Thể chất - Châu
	NNgữ - Vui
	Nghệ thuật-Nhạc - Sơn
	NNgữ - Vui
	

	Văn - Hòa
	KHTN-Hóa - Linh
	CNghệ - Trung
	LS&DL-Sử - Hiệp
	KHTN-Sinh - H.Thủy
	

	Toán - Toản
	LS&DL-Địa - Xuân
	GD Thể chất - Châu
	Toán - Toản
	Nghệ thuật-Họa - P. Thủy
	

	GDCD - Lài
	Văn - Hòa
	Toán - Toản
	Văn - Hòa
	Văn - Hòa
	

	NNgữ - Vui
	
	
	
	HĐTN-SHL - Hòa
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	CT Địa phương - Tâm
	
	Tin - Tam
	
	

	
	LS&DL-Sử - Hiệp
	
	KHTN-Sinh - H.Thủy
	
	

	
	Toán - Toản
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8B
	GVCN: Lê Thị Tâm

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - Tâm
	Toán - Liên
	Nghệ thuật-Nhạc - Sơn
	GD Thể chất - Châu
	Toán - Liên
	

	Văn - Tâm
	Văn - Tâm
	LS&DL-Địa - Hiệp
	GDCD - Lài
	KHTN-Hóa - Phương
	

	NNgữ - Vân
	NNgữ - Vân
	Nghệ thuật-Họa - P. Thủy
	CNghệ - Trung
	NNgữ - Vân
	

	CT Địa phương - Tâm
	KHTN-Sinh - H.Thủy
	LS&DL-Sử - Hiệp
	Văn - Tâm
	Tin - Tam
	

	Toán - Liên
	
	
	
	HĐTN-SHL - Tâm
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	LS&DL-Sử - Hiệp
	
	KHTN-Sinh - H.Thủy
	
	

	
	Toán - Liên
	
	GD Thể chất - Châu
	
	

	
	Văn - Tâm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8C
	GVCN: Nguyễn Thị Liên

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - Liên
	GDCD - Lài
	NNgữ - Vân
	LS&DL-Địa - Hiệp
	KHTN-Sinh - H.Thủy
	

	Toán - Liên
	Toán - Liên
	KHTN-Hóa - Phương
	GD Thể chất - Châu
	NNgữ - Vân
	

	Nghệ thuật-Họa - Tiến
	Văn - Tâm
	LS&DL-Sử - Ngọc
	Văn - Tâm
	CT Địa phương - Tâm
	

	KHTN-Sinh - H.Thủy
	NNgữ - Vân
	Nghệ thuật-Nhạc - Sơn
	CNghệ - Trung
	Toán - Liên
	

	Văn - Tâm
	
	
	
	HĐTN-SHL - Liên
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - Liên
	
	LS&DL-Sử - Ngọc
	
	

	
	Văn - Tâm
	
	Tin - Tam
	
	

	
	GD Thể chất - Châu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8D
	GVCN: Phạm Thị Xuân

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - Xuân
	Văn - Hòa
	LS&DL-Sử - Ngọc
	CT Địa phương - Tâm
	CNghệ - Trung
	

	LS&DL-Địa - Xuân
	Toán - Toản
	Toán - Toản
	Văn - Hòa
	NNgữ - Vui
	

	KHTN-Sinh - H.Thủy
	KHTN-Sinh - H.Thủy
	NNgữ - Vui
	GD Thể chất - Châu
	Văn - Hòa
	

	Văn - Hòa
	Tin - Tam
	GD Thể chất - Châu
	Toán - Toản
	GDCD - Lài
	

	Nghệ thuật-Nhạc - Sơn
	
	
	
	HĐTN-SHL - Xuân
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - Toản
	
	NNgữ - Vui
	
	

	
	LS&DL-Sử - Ngọc
	
	KHTN-Hóa - Phương
	
	

	
	Nghệ thuật-Họa - P. Thủy
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8E
	GVCN: Nguyễn Văn Sơn

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - Sơn
	KHTN-Sinh - H.Thủy
	Văn - Nguyệt
	Toán - Toản
	Nghệ thuật-Họa - Tiến
	

	Nghệ thuật-Nhạc - Sơn
	CNghệ - Trung
	NNgữ - Vui
	KHTN-Hóa - Phương
	Văn - Nguyệt
	

	Văn - Nguyệt
	Toán - Toản
	GDCD - Lài
	Văn - Nguyệt
	LS&DL-Sử - Ngọc
	

	NNgữ - Vui
	CT Địa phương - Tâm
	Tin - Tam
	LS&DL-Địa - Hiệp
	KHTN-Sinh - H.Thủy
	

	Toán - Toản
	
	
	
	HĐTN-SHL - Sơn
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GD Thể chất - Châu
	
	GD Thể chất - Châu
	
	

	
	Toán - Toản
	
	LS&DL-Sử - Ngọc
	
	

	
	NNgữ - Vui
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A
	GVCN: Phạm Thị Nguyệt

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - Nguyệt
	NNgữ - Vinh
	NNgữ - Vinh
	NNgữ - Vinh
	KHTN-Hóa - Linh
	

	Văn - Nguyệt
	GD Thể chất - Châu
	Toán - Lĩnh
	Văn - Nguyệt
	Tin - Liên
	

	LS&DL-Địa - Xuân
	LS&DL-Sử - Khởi
	Văn - Nguyệt
	Toán - Lĩnh
	Văn - Nguyệt
	

	Toán - Lĩnh
	KHTN-Hóa - Linh
	CNghệ - Trung
	GD Thể chất - Châu
	Nghệ thuật-Nhạc - Giang
	

	CT Địa phương - Huệ
	
	
	
	HĐTN-SHL - Nguyệt
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	KHTN-Sinh - An
	
	LS&DL-Địa - Xuân
	
	

	
	Nghệ thuật-Họa - P. Thủy
	
	Toán - Lĩnh
	
	

	
	GDCD - P.Huyền
	
	CNghệ - Trung
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9B
	GVCN: Nguyễn Thị Duyên

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - Duyên
	CT Địa phương - Huệ
	NNgữ - Tú
	Văn - Hà
	GDCD - P.Huyền
	

	Toán - Duyên
	Văn - Hà
	GD Thể chất - Châu
	LS&DL-Sử - Khởi
	Văn - Hà
	

	NNgữ - Tú
	CNghệ - Trung
	Toán - Duyên
	Tin - Liên
	KHTN-Hóa - Phương
	

	KHTN-Sinh - An
	LS&DL-Địa - Xuân
	KHTN-Hóa - Phương
	Nghệ thuật-Họa - P. Thủy
	LS&DL-Địa - Xuân
	

	Văn - Hà
	
	
	
	HĐTN-SHL - Duyên
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - Duyên
	
	CNghệ - Trung
	
	

	
	Toán - Duyên
	
	Nghệ thuật-Nhạc - Giang
	
	

	
	NNgữ - Tú
	
	GD Thể chất - Châu
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9C
	GVCN: Phan Đăng Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - Hà
	Văn - Hà
	KHTN-Hóa - Phương
	Tin - Liên
	Văn - Hà
	

	Văn - Hà
	LS&DL-Địa - Xuân
	Nghệ thuật-Họa - P. Thủy
	Văn - Hà
	CNghệ - Trung
	

	Toán - Duyên
	GD Thể chất - Châu
	NNgữ - Tú
	Toán - Duyên
	KHTN-Sinh - An
	

	CT Địa phương - P.Huyền
	CNghệ - Trung
	Toán - Duyên
	NNgữ - Tú
	LS&DL-Sử - Khởi
	

	NNgữ - Tú
	
	
	
	HĐTN-SHL - Hà
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDCD - P.Huyền
	
	KHTN-Hóa - Phương
	
	

	
	GD Thể chất - Châu
	
	LS&DL-Địa - Xuân
	
	

	
	Toán - Duyên
	
	Nghệ thuật-Nhạc - Giang
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phú Hồng
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9D
	GVCN: Phan Thị Huyền

	
	(Thực hiện từ ngày 10 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-SHDC - P.Huyền
	LS&DL-Địa - Xuân
	GD Thể chất - Châu
	Văn - Nguyệt
	KHTN-Hóa - Phương
	

	GDCD - P.Huyền
	NNgữ - Vinh
	Văn - Nguyệt
	NNgữ - Vinh
	NNgữ - Vinh
	

	Toán - Lĩnh
	KHTN-Hóa - Phương
	CNghệ - Trung
	Nghệ thuật-Họa - P. Thủy
	CNghệ - Trung
	

	LS&DL-Địa - Xuân
	GD Thể chất - Châu
	Nghệ thuật-Nhạc - Giang
	Toán - Lĩnh
	Văn - Nguyệt
	

	Văn - Nguyệt
	
	
	
	HĐTN-SHL - P.Huyền
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - Lĩnh
	
	KHTN-Sinh - An
	
	

	
	CT Địa phương - P.Huyền
	
	LS&DL-Sử - Khởi
	
	

	
	Tin - Liên
	
	Toán - Lĩnh
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
